
Phụ lục I 
(Ban hành kèm theo Quyết định số            /QĐ-ĐHSP ngày         tháng       năm 2026  

của Hiệu trưởng Trường Đại học Sư phạm - Đại học Thái Nguyên) 
 

DANH SÁCH CÁC NGÀNH XÉT TUYỂN THẲNG 

 

TT 
Ngành xét 

tuyển thẳng 

Đoạt giải Nhất, Nhì, Ba trong 

kỳ thi chọn học sinh giỏi quốc 

gia, quốc tế. 

(thời gian đạt giải không quá 

03 năm) 

Lĩnh vực thi khoa học kỹ thuật  

cấp quốc gia, quốc tế  

(thời gian đạt giải không quá 03 năm) 

1  Sư phạm  Toán học Toán Toán học. 

2  Sư phạm Tin học Tin học 
Hệ thống nhúng. Robot và máy thông 

minh. Phần mềm hệ thống. Toán học. 

3  Sư phạm Vật lý Vật lý 
Vật lí và Thiên văn. Năng lượng vật lí. 

Khoa học vật liệu 

4  Sư phạm Hóa học Hóa học 
Hóa học. Hóa sinh. Năng lượng Hóa 

học 

5  Sư phạm Sinh học 

Sinh học 

Khoa học động vật. Khoa học thực vật. 

Y Sinh và Khoa học sức khỏe. Kỹ thuật 

Y sinh. Sinh học tế bào &phân tử. Vi 

sinh. 
6  Sinh học ứng dụng 

7  
Sư phạm Khoa học tự 

nhiên 

Sinh học; Vật lý; 

Hóa học 

Khoa học động vật. Khoa học thực vật. 

Y Sinh và Khoa học sức khỏe. Kỹ thuật 

Y sinh. Sinh học tế bào &phân tử. Vi 

sinh. Vật lý và Thiên văn. Năng lượng 

vật lý. Hóa học. Hóa sinh 

8  Sư phạm Công nghệ 
Toán, Tin học, Vật lý,  

Hóa học, Sinh học 

Toán học. Phần mềm hệ thống. Hệ 

thống nhúng. Robot và máy thông 

minh. Khoa học động vật. Khoa học 

thực vật. Y Sinh và Khoa học sức khỏe. 

Kỹ thuật Y sinh. Sinh học tế bào &phân 

tử. Vi sinh. Vật lí và Thiên văn. Năng 

lượng vật lí. Hóa học; Hóa sinh 

9  Sư phạm Ngữ văn Ngữ văn  

10  Sư phạm Lịch Sử Lịch sử  

11  Sư phạm Địa lý Địa lý Khoa học trái đất và môi trường 

12  
Sư phạm Lịch Sử - 

Địa lý 
Lịch sử; Địa lý Khoa học trái đất và môi trường 

13  Sư phạm Tiếng Anh Tiếng Anh  

14  Giáo dục Thể chất 

Thí sinh tham gia đội tuyển quốc gia thi đấu tại các giải quốc tế chính 

thức được Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch xác nhận đã hoàn thành nhiệm 

vụ, gồm có: Giải vô địch thế giới, Cúp thế giới, Thế vận hội Olympic, Đại 

hội Thể thao châu Á (ASIAD), Giải vô địch châu Á, Cúp châu Á, Giải vô 

địch Đông Nam Á, Đại hội Thể thao Đông Nam Á (SEA Games), Cúp 

Đông Nam Á; thời gian đạt giải không quá 04 năm, tính đến thời điểm xét 

tuyển thẳng 
15  Huấn luyện thể thao 

16  Sư phạm Âm nhạc 

Thí sinh đạt giải chính thức trong các cuộc thi nghệ thuật quốc tế về ca, 

múa, nhạc, mỹ thuật được Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch công nhận; 

thời gian đạt giải không quá 04 năm tính tới thời điểm xét tuyển thẳng 



 


